KẾ  HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “NGHỀ NGHIỆP” LỚP MG GHÉP 3 TUỔIC2

Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 18 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 12 năm  2024.

                                                          Tuần 1: Ngày hội 20/11

                                                          Tuần 2: Một số nghề phổ biến

                                                          Tuần 3: Nghề nông
                                                          Tuần 4: Nghề xây dựng – sản xuất

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung


	Hoạt động
	Sửa đổi

bổ sung

	
	2 tuổi
	3 tuổi
	4 tuổi
	
	
	

	
	Phát triển vận động

	1.

Lĩnh vực phát triển vận động và thể chất


	3. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo khả năng.
	3. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn của cô.
	3. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
	- Trẻ tập được các động tác theo các bài hát, bản nhạc của chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.

+ Tay - vai.

+ Bụng - lườn.

+ Chân - bật.


	Dạy trẻ thông qua các hoạt động: TDS, HĐ học

+ Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay 1: Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang

- Tay 2: Đưa hai tay ra phía trước - sau và vỗ vào nhau.
- Bụng 1: Nghiêng người sang bên
- Bụng 2: Quay người sang bên.

- Chân 1: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối.
- Chân 2: Đứng, một chân nâng cao - gập gối
Hoạt động học: VĐCB

+ Đi bước lùi liên tục khoảng 3m. 

+ Chuyền bắt bóng qua đầu.
+ Bật chụm, tách chân qua 5 ô.

- TCVĐ: Kéo co, ai ném xa nhất, chạy tiếp cờ, tung bóng
	

	
	4. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động theo khả năng:
	4. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động cùng cô và các bạn:
	4. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
	- Đi bước lùi liên tục khoảng 3m.


	
	

	
	6. Phối hợp tay - mắt trong vận động cùng các anh chị và theo khả năng:
	6. Phối hợp tay - mắt trong vận động cùng cô và các bạn:


	6. Phối hợp tay - mắt trong vận động:


	- Chuyền bắt bóng qua đầu. 
	
	

	
	7. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp theo các anh chị và theo khả năng
	7. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp theo cô và các bạn
	7. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	- Bật chụm, tách chân qua 5 ô.
	
	

	
	Dinh dưỡng và sức khỏe
	

	
	17. Làm quen một số đồ dùng, nơi nguy hiểm bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, suối, bể chứa nước.... là nguy hiểm không đến gần
	17. Nhận biết một số đồ dùng, nơi nguy hiểm bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, suối, bể chứa nước.... là nguy hiểm không đến gần
	17. Nhận ra một số đồ dùng, nơi nguy hiểm bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, suối, bể chứa nước.... là nguy hiểm không đến gần
	- Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng là nguy hiểm, không đến gần. Biết các vật sắc nghọn không nên nghịch.


	Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
- Hoạt động ngoài trời 
- Hoạt động vui chơi
- Trò chuyện  vào các giờ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi.


	

	
	19. Trẻ làm quen một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	19. Trẻ nhận biết ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	19. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	Trẻ nhận được một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức


	Khám phá khoa học

	
	23. Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện theo khả năng của trẻ.
	23. Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện dưới sự giúp đỡ của cô giáo.
	23. Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, nhận xét và trò chuyện.
	Các nguồn nước trong môi trường sống
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây.

- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
- Hoạt động ngoài trời 
- Hoạt động vui chơi
- Trò chuyện  vào các giờ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi.


	


	
	29. Trẻ làm quen hoạt động như khoa học, công nghệ, chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án Steam theo khả năng.
	29.Trẻ nhận biết hoạt động như khoa học, công nghệ, chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án Steam
	29. Trẻ biết thực hiện hoạt động như khoa học, công nghệ, chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án Steam
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	Steam: Khám phá cái xẻng (5e) 

	

	
	Làm quen với toán
	

	
	31. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 cùng cô và các bạn.
	31. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 theo khả năng.


	 31. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	- Đếm đến 4,  nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 4, số 4. 
	- Dạy trẻ thông qua hoạt động học

+ Đếm đến 4,  nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 4, số 4. (EM 37)
+ So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3

+ Gộp/ tách số lượng trong phạm vi 3


	

	
	32. So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn theo cô và các anh chị.
	32. So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn theo khả năng.
	32. So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3


	
	

	
	33. Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5 theo khả năng.
	33. Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5 dưới sự hướng dẫn của cô.
	33. Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	- Gộp/ tách số lượng trong phạm vi 3
	
	

	
	34. Tách một nhóm đối thành các nhóm nhỏ hơn theo khả năng.
	34. Tách một nhóm đối thành các nhóm nhỏ hơn theo hướng dẫn của cô.
	34. Tách một nhóm đối thành các nhóm nhỏ hơn và đếm.
	
	
	

	
	Khám phá xã hội
	

	
	49. Làm quen tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi... của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện.
	49. Nhận biết tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi... của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện.
	 49. Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi... của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.
	- Dạy trẻ thông qua hoạt động học

+ Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (EL 11)

+ Trò chuyện về một số nghề phổ biến. 

+ Trò chuyện về nghề nông (EL6)
+ Trò chuyện về nghề xây dựng 
- Hoạt động ngoài trời 

- Hoạt động làm quen tiếng việt. 

- hoạt động chiều
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ


	                                                                   Nghe hiểu lời nói

	
	54. Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại theo khả năng của trẻ.
	54. Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	54. Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng, câu phức. Trao đổi, trả lời các câu hỏi với người khác về đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng gia đình, về các con vật nuôi và cây cối,...
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
- Hoạt động ngoài trời 
- Hoạt động vui chơi
- Trò chuyện  vào các giờ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi.
	

	
	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	
	55. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được theo khả năng.
	55. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được dưới sự giúp đỡ của người lớn
	55. Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	- Phát âm rõ tiếng.

- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng.

	Dạy trẻ thông qua các hoạt động: LQ với từ tiếng việt.

Làm quen các từ tiếng việt: (EL11, EL 6)
Dạy trẻ thông qua các hoạt động ngoài trời, hoạt động học. 

- Thơ: 

+ Em cũng là cô giáo

+ Em làm bao nhiêu nghề
- Truyện: Thần sắt 
	

	
	57. Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định theo khả năng của trẻ.
	57. Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định dưới sự hướng dẫn của cô.
	57. Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	
	
	

	
	59. Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	59. Đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao,…
	59. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao.


	
	

	
	60. Kể chuyện có mở đầu, kết thúc với sự giúp đỡ của người lớn, và theo khả năng của trẻ.
	60. Kể chuyện có mở đầu, kết thúc với sự giúp đỡ của người lớn.
	60. Kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Trẻ biết kể truyện cùng cô

- Kể lại câu chuyện được nghe có mở đầu, có kết thúc.
	
	

	
	Làm quen đọc, viết
	

	
	66. Làm quen cách cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. Đọc sách theo tranh minh họa (đọc vẹt)
	66. Nhận biết cách cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. Đọc sách theo tranh minh họa (đọc vẹt)
	66. Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. Đọc sách theo tranh minh họa (đọc vẹt)
	- Biết cầm sách đúng chiều, mờ từ trang đầu đến  trang cuối.

- Đọc sách theo tranh minh họa” đọc vẹt”
	* Dạy trẻ thông qua các hoạt động:
- Hoạt động ngoài trời 
- Hoạt động vui chơi
- Trò chuyện  vào các giờ đón trả trẻ, mọi lúc mọi nơi.


	

	
	67. Làm quen kí hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ, cấm lửa, nơi nguy hiểm...
	67. Nhận biết kí hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ, cấm lửa, nơi nguy hiểm...
	67. Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ, cấm lửa, nơi nguy hiểm...
	- Làm quen nới một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ.
	
	

	4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội.


	71. Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích theo khả năng của trẻ.
	71. Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích theo hướng dẫn của cô.
	71. Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)

- Vui vẻ nhận công việc đơn giản.
- Nhận biết và nói được một số trạng thái cảm xúc: vui buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói khi tiếp xúc trực tiếp hoặc qua tranh ảnh.
- Trẻ chơi thân thiện với bạn.

- Chúc mừng người thân, bạn bè, ...vào ngày lễ, ngày sinh nhật...

- Vui mừng, cổ vũ khi người thân, bạn bè chiến thắng trong cuộc thi, gặp chuyện vui,...Phân biệt hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	* HĐVC

- Góc PV: Gia đình, phòng khám
- Góc XD: Xây trường học; xây vườn rau của bé; xây trang trại chăn nuôi.
- Góc ST: Xem tranh, ảnh về chủ đề  nghề nghiệp 

- Góc TH: Vẽ, nặn, xé, dán sản phẩm của nghề nghiệp
- Góc ÂN: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề nghề nghiệp. 
- Góc TN: Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 

* Trò chơi có luật 

Chơi VĐ: Vận động viên nhí; kéo co
Chơi HT: Hãy tìm đúng thứ tự của mình; xếp hình; những hình nào.
Chơi dân gian: Tập tầm vông; rồng rắn lên mây; dung dăng dung dẻ; chi chi chành chành.

* KNS- KNXH 
- Dạy trẻ kỹ năng khi bị đi lạc 
- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. 

Hoạt động trải nghiệm

Dạy trẻ nhổ cỏ vườn rau
	

	
	72. Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi) theo khả năng của trẻ.
	72. Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	72. Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi).
	
	
	

	
	73. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh theo khả năng
	73. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	73. Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh.
	
	
	

	
	74. Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên theo khả năng
	74. Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
	74. Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
	
	
	

	
	79. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép theo khả năng của trẻ.
	79. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép dưới sự hướng dẫn của cô.
	79. Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
	
	
	

	5. Phát triển thẩm mĩ

	Âm nhạc

	
	88. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện theo khả năng
	88. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện dưới sự hướng dẫn của cô giáo 
	88. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe các bài hát, bản nhạc, bài thơ, câu chuyện (nhạc thiếu nhi, dân ca).
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động học
- Hát+VĐ 
+ Cháu yêu cô chú công nhân

+ Chú bộ đội đi xa

+  Chú bộ đội
- Nghe hát 
+ Bác đưa thư vui tính

+ Anh phi công ơi
+ Lớn lên cháu lái máy cày

- Trò chơi: 
+ Đoán tên bạn hát 
+ Đi theo nhịp điệu (EL19). 
+ Đóng băng (EL21)
- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều

- Mọi lúc mọi nơi
	

	
	90. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ... theo khả năng của trẻ.
	90. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	 90. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	
	
	

	
	91. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ) theo khả năng.
	91.Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	91. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	-Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
	
	

	
	Tạo hình
	

	
	95. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,... bức tranh có bố cục, mầu sắc theo khả năng của trẻ.
	95. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,... bức tranh có bố cục, mầu sắc theo hướng dẫn của cô.
	95. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có bố cục, mầu sắc.
	- Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,....bức tranh có mầu sắc, bố cục.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động học

- Tô màu sản phẩm của nghề nông (Đề tài)

- Cắt, dán cái lược (Mẫu)


	

	
	96. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	96. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	96. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
	
	


 Pha Long, ngày 12 tháng 11 năm 2024                                                                                         Pha Long, ngày    tháng 11 năm 2024
           Người xây dựng kế hoạch                                                                                                             Chuyên môn nhà trường
              Giáo viên chủ nhiệm                                              Tổ chuyên môn
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